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1 HS0001 B1B2C1 TA0001 Phòng 01 Sáng Trần Minh Bách 052200012728 Nam 28/07/2000 Bình Định

2 HS0002 B1B2C1 TA0002 Phòng 01 Sáng Đinh Thị Ngọc Bích 052199001897 Nữ 16/06/1999 Bình Định

3 HS0003 B1B2C1 TA0003 Phòng 01 Sáng Nguyễn Phú Bình 046094012874 Nam 25/09/1994 Thừa Thiên Huế

4 HS0004 B1B2C1 TA0004 Phòng 01 Sáng Nguyễn Thị Thái Chân 352558689 Nữ 19/01/2001 An Giang

5 HS0005 B1B2C1 TA0005 Phòng 01 Sáng Nguyễn Thị Kim Chi 064300005655 Nữ 08/03/2000 Gia Lai

6 HS0006 B1B2C1 TA0006 Phòng 01 Sáng Phạm Quất Chính 066201015435 Nam 12/02/2001 Đắk Lắk

7 HS0007 B1B2C1 TA0007 Phòng 01 Sáng Đoàn Thị Kim Cương 054197002711 Nữ 23/04/1997 Phú Yên

8 HS0008 B1B2C1 TA0008 Phòng 01 Sáng Nguyễn Quốc Cường 215136273 Nam 28/07/1991 Bình Định

9 HS0009 B1B2C1 TA0009 Phòng 01 Sáng Nguyễn Quốc Đạt 052200012747 Nam 03/12/2000 Bình Định

10 HS0010 B1B2C1 TA0010 Phòng 01 Sáng Nguyễn Kim Đình 215479739 Nữ 29/09/1999 Bình Định

11 HS0011 B1B2C1 TA0011 Phòng 01 Sáng Trần Thị Mỹ Dung 062197001274 Nữ 18/10/1997 Kom Tum

12 HS0012 B1B2C1 TA0012 Phòng 01 Sáng Phan Đại Dương 215501737 Nam 04/04/2000 Bình Định

13 HS0013 B1B2C1 TA0013 Phòng 01 Sáng Nguyễn Lê Hương Duyên 052301015963 Nữ 20/11/2001 Bình Định

14 HS0014 B1B2C1 TA0014 Phòng 01 Sáng Nguyễn Thị Duyên 054302009033 Nữ 11/03/2002 Phú Yên

15 HS0015 B1B2C1 TA0015 Phòng 01 Sáng Trần Thị Hà Giang 040194015470 Nữ 11/10/1994 Nghệ An

16 HS0016 B1B2C1 TA0016 Phòng 01 Sáng Dưong Lê Hương Giang 052301003392 Nữ 25/07/2001 Bình Định

17 HS0017 B1B2C1 TA0017 Phòng 01 Sáng Phạm Bá Hà 040089011153 Nam 24/08/1989 Nghệ An

18 HS0018 B1B2C1 TA0018 Phòng 01 Sáng Trịnh Lê Gia Hân 205930069 Nữ 14/09/1996 Bình Định

19 HS0019 B1B2C1 TA0019 Phòng 01 Sáng Nguyễn Thị Bích Hằng 052189017942 Nữ 25/03/1989 Bình Định

20 HS0020 B1B2C1 TA0020 Phòng 01 Sáng Nguyễn Thị Phúc Hạnh 225541128 Nữ 19/01/1992 Khánh Hòa

21 HS0021 B1B2C1 TA0021 Phòng 01 Sáng Lê Anh Hào 054098002543 Nam 08/05/1998 Phú Yên

22 HS0022 B1B2C1 TA0022 Phòng 02 Sáng Phan Văn Hảo 052201010604 Nam 06/04/2001 Bình Định

23 HS0023 B1B2C1 TA0023 Phòng 02 Sáng Nguyễn Thị Thu Hiền 035191010506 Nữ 12/07/1991 Hà Nam

24 HS0024 B1B2C1 TA0024 Phòng 02 Sáng Phan Thị Ngọc Hiền 054197004323 Nữ 14/02/1997 Phú Yên

25 HS0025 B1B2C1 TA0025 Phòng 02 Sáng Nguyễn Thị Như Hiền 054192007597 Nữ 22/08/1992 Phú Yên

26 HS0026 B1B2C1 TA0026 Phòng 02 Sáng Trần Thị Thanh Hiếu 052300013387 Nữ 12/03/2000 Bình Định

27 HS0027 B1B2C1 TA0027 Phòng 02 Sáng Nguyễn Ngọc Hiếu 205585101 Nam 07/07/1992 Quảng Nam

28 HS0028 B1B2C1 TA0028 Phòng 02 Sáng Đinh Thị HLiễu 215444937 Nữ 15/08/1999 Bình Định

29 HS0029 B1B2C1 TA0029 Phòng 02 Sáng Nguyễn Thị Hoa 064190000793 Nữ 01/05/1990 Gia Lai

30 HS0030 B1B2C1 TA0030 Phòng 02 Sáng Phan Ngọc Hòa 054097004857 Nam 06/08/1997 Phú Yên

31 HS0031 B1B2C1 TA0031 Phòng 02 Sáng Nguyễn Văn Hoàng 054096009650 Nam 10/08/1996 Phú Yên

32 HS0032 B1B2C1 TA0032 Phòng 02 Sáng Phan Thị Kim Hồng 054301004176 Nữ 04/09/2001 Phú Yên

33 HS0033 B1B2C1 TA0033 Phòng 02 Sáng Nguyễn Thị Hưng 054192008119 Nữ 20/05/1992 Phú Yên

34 HS0034 B1B2C1 TA0034 Phòng 02 Sáng Lê Gia Hưng 064201016339 Nam 07/06/2001 Gia Lai

35 HS0035 B1B2C1 TA0035 Phòng 02 Sáng Nguyễn Thị Xuân Hương 052186009431 Nữ 08/10/1986 Bình Định

36 HS0036 B1B2C1 TA0036 Phòng 02 Sáng Đỗ Thị Kiều Khoa 052198006376 Nữ 02/03/1998 Bình Định

37 HS0037 B1B2C1 TA0037 Phòng 02 Sáng Kiều Thị Bích Lễ 052301009806 Nữ 12/03/2001 Bình Định

38 HS0038 B1B2C1 TA0038 Phòng 02 Sáng Trần Thị Mỹ Lệ 052198012642 Nữ 01/08/1998 Bình Định
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39 HS0039 B1B2C1 TA0039 Phòng 02 Sáng Đinh Thị Ngọc Liễu 052300000468 Nữ 03/01/2000 Bình Định

40 HS0040 B1B2C1 TA0040 Phòng 02 Sáng Lê Nguyễn Thị Trúc Linh 054183000392 Nữ 07/11/1983 Phú Yên

41 HS0041 B1B2C1 TA0041 Phòng 02 Sáng Vũ Thị Linh 037199003108 Nữ 08/10/1999 Ninh Bình

42 HS0042 B1B2C1 TA0042 Phòng 02 Sáng Nguyễn Tiến Long 052082003515 Nam 09/02/1982 Bình Định

43 HS0043 B1B2C1 TA0043 Phòng 03 Sáng Đặng Thị Thanh Lũy 052188002947 Nữ 27/10/1988 Bình Định

44 HS0044 B1B2C1 TA0044 Phòng 03 Sáng Nguyễn Thị Khánh Ly 051300011479 Nữ 02/08/2000 Quảng Ngãi

45 HS0045 B1B2C1 TA0045 Phòng 03 Sáng Phùng Thị Khánh Ly 052195001500 Nữ 29/08/1995 Bình Định

46 HS0046 B1B2C1 TA0046 Phòng 03 Sáng Lê Thị Bích Nga 064188000661 Nữ 10/03/1988 Gia Lai

47 HS0047 B1B2C1 TA0047 Phòng 03 Sáng Lê Đoàn Thúy Ngân 056198004697 Nữ 25/08/1998 Khánh Hòa

48 HS0048 B1B2C1 TA0048 Phòng 03 Sáng Nguyễn Thị Thanh Ngân 064198000150 Nữ 29/05/1998 Gia Lai

49 HS0049 B1B2C1 TA0049 Phòng 03 Sáng Nguyễn Thị Thanh Ngân 049300009584 Nữ 08/07/2000 Quảng Nam

50 HS0050 B1B2C1 TA0050 Phòng 03 Sáng Đinh Nguyễn Minh Nguyên 215558048 Nữ 30/01/2001 Bình Định

51 HS0051 B1B2C1 TA0051 Phòng 03 Sáng Võ Thị Hoàng Nhật 051301011960 Nữ 03/07/2001 Quảng Ngãi

52 HS0052 B1B2C1 TA0052 Phòng 03 Sáng Đào Thị Hồng Nhật 054183000274 Nữ 30/08/1983 Phú Yên

53 HS0053 B1B2C1 TA0053 Phòng 03 Sáng Nguyễn Thị Yến Nhi 064199000095 Nữ 07/03/1999 Gia Lai

54 HS0054 B1B2C1 TA0054 Phòng 03 Sáng Phan Thị Ngọc Như 054195010407 Nữ 17/03/1995 Phú Yên

55 HS0055 B1B2C1 TA0055 Phòng 03 Sáng Nguyễn Thị Tuyết Nhung 056192014768 Nữ 07/06/1992 Khánh Hòa

56 HS0056 B1B2C1 TA0056 Phòng 03 Sáng Lương Thị Hoàng Oanh 054182006208 Nữ 02/03/1982 Phú Yên

57 HS0057 B1B2C1 TA0057 Phòng 03 Sáng Nguyễn Tấn Phát 054093004028 Nam 12/06/1993 Phú Yên

58 HS0058 B1B2C1 TA0058 Phòng 03 Sáng La Mo Thị Phen 221291938 Nữ 26/11/1993 Phú Yên

59 HS0059 B1B2C1 TA0059 Phòng 03 Sáng Châu Hoài Phong 052096016625 Nam 19/09/1996 Đắk Lắk

60 HS0060 B1B2C1 TA0060 Phòng 03 Sáng Nguyễn Ngọc Phú 052099015934 Nam 27/09/1999 Bình Định

61 HS0061 B1B2C1 TA0061 Phòng 03 Sáng Nguyễn Thị Hoàng Phương 051190002696 Nữ 29/08/1990 Quảng Ngãi

62 HS0062 B1B2C1 TA0062 Phòng 03 Sáng Trương Lê Bích Phương 052197014283 Nữ 28/08/1997 Bình Định

63 HS0063 B1B2C1 TA0063 Phòng 03 Sáng Nguyễn Rô Pin 221447400 Nam 30/08/1997 Phú Yên

64 HS0064 B1B2C1 TA0064 Phòng 04 Sáng Nguyễn Bùi Anh Quốc 064202013980 Nam 20/05/2002 Gia Lai

65 HS0065 B1B2C1 TA0065 Phòng 04 Sáng Phạm Thị Diễm Quỳnh 064302012992 Nữ 15/06/2002 Gia Lai

66 HS0066 B1B2C1 TA0066 Phòng 04 Sáng Nguyễn Phương Quỳnh 052300003974 Nữ 17/10/2000 Bình Định

67 HS0067 B1B2C1 TA0067 Phòng 04 Sáng Lê Nguyễn Diễm Quỳnh 054300002854 Nữ 22/01/2000 Phú Yên

68 HS0068 B1B2C1 TA0068 Phòng 04 Sáng Siu Rkut 064091002492 Nam 23/12/1991 Gia Lai

69 HS0069 B1B2C1 TA0069 Phòng 04 Sáng Ksor Rôbek 064095010718 Nam 21/12/1995 Gia Lai

70 HS0070 B1B2C1 TA0070 Phòng 04 Sáng Nguyễn Quang Sáng 079090011955 Nam 03/03/1990 Hồ Chí Minh

71 HS0071 B1B2C1 TA0071 Phòng 04 Sáng Võ Thùy Thanh Tâm 212846462 Nữ 25/08/1999 Quảng Ngãi

72 HS0072 B1B2C1 TA0072 Phòng 04 Sáng Nguyễn Hồng Minh Tâm 054199001242 Nữ 10/06/1999 Phú Yên

73 HS0073 B1B2C1 TA0073 Phòng 04 Sáng Đồng Trọng Tấn 052087001403 Nam 02/02/1987 Bình Định

74 HS0074 B1B2C1 TA0074 Phòng 04 Sáng Nguyễn Đức Thắng 052200010620 Nam 28/01/2000 Bình Định

75 HS0075 B1B2C1 TA0075 Phòng 04 Sáng Võ Thị Thảo 052198014210 Nữ 15/10/1998 Đắk Lắk

76 HS0076 B1B2C1 TA0076 Phòng 04 Sáng HuỳnhThị Thanh Thảo 064199003360 Nữ 26/11/1999 Gia Lai

77 HS0077 B1B2C1 TA0077 Phòng 04 Sáng Lê Mai Thi 052198012943 Nữ 22/03/1998 Bình Định

78 HS0078 B1B2C1 TA0078 Phòng 04 Sáng Mai Nguyễn Thi Thi 054199005834 Nữ 28/08/1999 Phú Yên

79 HS0079 B1B2C1 TA0079 Phòng 04 Sáng Huỳnh Thị Kim Thoa 052199010424 Nữ 07/02/1999 Bình Định

80 HS0080 B1B2C1 TA0080 Phòng 04 Sáng Nguyễn Thị Hoài Thương 044193010924 Nữ 29/11/1993 Quảng Bình

81 HS0081 B1B2C1 TA0081 Phòng 04 Sáng Đặng Thị Thúy 212669115 Nữ 24/04/1995 Quảng Ngãi

82 HS0082 B1B2C1 TA0082 Phòng 04 Sáng Bùi Thị Vy Thuyền 051194014056 Nữ 20/07/1994 Quảng Ngãi

83 HS0083 B1B2C1 TA0083 Phòng 04 Sáng Hồ Minh Thuyết 221445599 Nam 12/06/1997 Phú Yên

84 HS0084 B1B2C1 TA0084 Phòng 04 Sáng Võ Mạnh Tiến 052077008398 Nam 11/06/1977 Bình Định
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85 HS0085 B1B2C1 TA0085 Phòng 04 Sáng Hoàng Thị Thủy Tiên 038195011346 Nữ 28/02/1995 Thanh Hóa

86 HS0086 B1B2C1 TA0086 Phòng 05 Sáng Nguyễn Trần Thủy Tiên 054301000230 Nữ 23/08/2001 Phú Yên

87 HS0087 B1B2C1 TA0087 Phòng 05 Sáng Lê Ngọc Khánh Tiết 215454947 Nữ 03/08/1998 Bình Định

88 HS0088 B1B2C1 TA0088 Phòng 05 Sáng Đặng Quang Toàn 051095013405 Nam 22/06/1995 Quảng Ngãi

89 HS0089 B1B2C1 TA0089 Phòng 05 Sáng Nguyễn Thị Trâm 187540704 Nữ 27/03/1995 Nghệ An

90 HS0090 B1B2C1 TA0090 Phòng 05 Sáng Nguyễn Thị Huyền Trang 064300007886 Nữ 10/12/2000 Gia Lai

91 HS0091 B1B2C1 TA0091 Phòng 05 Sáng Nguyễn Thị Hoàng Trang 052199005896 Nữ 20/11/1999 Bình Định

92 HS0092 B1B2C1 TA0092 Phòng 05 Sáng Nguyễn Thị Kiều Trinh 052300002961 Nữ 16/03/2000 Bình Định

93 HS0093 B1B2C1 TA0093 Phòng 05 Sáng Nguyễn Đức Tuấn 052094000229 Nam 28/07/1994 Bình Định

94 HS0094 B1B2C1 TA0094 Phòng 05 Sáng Đỗ Thanh Tùng 215142801 Nữ 12/08/1990 Bình Định

95 HS0095 B1B2C1 TA0095 Phòng 05 Sáng Dương Phượng Tường 054192001039 Nữ 20/12/1992 Phú Yên

96 HS0096 B1B2C1 TA0096 Phòng 05 Sáng Nguyễn Thị Thanh Tuyền 054302008926 Nữ 20/08/2002 Phú Yên

97 HS0097 B1B2C1 TA0097 Phòng 05 Sáng Đoàn Thị Ánh Tuyết 052196004472 Nữ 01/02/1996 Bình Định

98 HS0098 B1B2C1 TA0098 Phòng 05 Sáng Trương Thị Mỹ Uyên 054302003460 Nữ 10/10/2002 Phú Yên

99 HS0099 B1B2C1 TA0099 Phòng 05 Sáng Nguyễn Thị Kiều Vân 056185010143 Nữ 12/05/1985 Khánh Hòa

100 HS0100 B1B2C1 TA0100 Phòng 05 Sáng Lê Trung Văn 051090016915 Nam 18/08/1990 Quảng Ngãi

101 HS0101 B1B2C1 TA0101 Phòng 05 Sáng Ngyễn Hữu Vĩ 038097025650 Nam 10/10/1997 Thanh Hóa

102 HS0102 B1B2C1 TA0102 Phòng 05 Sáng Lê Thị Thảo Viên 054199000894 Nữ 14/07/1999 Phú Yên

103 HS0103 B1B2C1 TA0103 Phòng 05 Sáng Cù Thế Việt 052201013161 Nam 03/11/2001 Bình Định

104 HS0104 B1B2C1 TA0104 Phòng 05 Sáng Đặng Thị Thùy Vinh 052195000184 Nữ 16/01/1995 Bình Định

105 HS0105 B1B2C1 TA0105 Phòng 05 Sáng Nguyễn Xuân Hoàng Vũ 064099006810 Nam 19/11/1999 Gia Lai

106 HS0106 B1B2C1 TA0106 Phòng 05 Sáng Nguyễn Thị Ánh Vương 052199006641 Nữ 26/03/1999 Bình Định

107 HS0107 B1B2C1 TA0107 Phòng 05 Sáng Nguyễn Hoàng Yến 054300009633 Nữ 29/01/2000 Phú Yên

Danh sách gồm có 107 thí sinh
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